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BÁO CÁO 

Về công tác triển khai ứng phó với bão Tembin
I. BỐI CẢNH VÀ DIỄN BIẾN CƠN BÃO
1. Thông tin về bão:
Đây là cơn bão cuối mùa, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng, cường độ ngày càng mạnh lên và có thể tương đương bão Linda năm 1997 và cơn bão Durian năm 2006, với rủi ro thiên tai cấp 4 (cường độ lớn nhất xảy ra trong khu vực), cụ thể:

· Hồi 04h00 ngày 24/12, vị trí bão Tembin ở vào khoảng 8,2 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông,  cách đào Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14 đang hướng vào biển Đông theo hướng Tây. 
· Dự báo trong thời gian tới, bão di chuyển nhanh (20-25km/h), tiếp tục mạnh lên cấp 12, giật cấp 15. 
· Khoảng rạng sáng ngày 26/12/2017, bão đổ bộ trực tiếp vào khu vực từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, vào thời kỳ triều cao (3,0m÷3,2m).
2. Đặc điểm vùng bị ảnh hưởng:

a) Trên biển:

· Đi qua khu vực ngư trường truyền thống, đang chính mùa khai thác, tàu thuyền đánh bắt hải sản rất đông, đồng thời rất nhiều tàu vận tải, tàu vãng lai.
· Vùng biển có nhiều đảo nơi có nhiều tàu thuyền thường xuyên vào trú tránh bão.

· Có nhiều hoạt động kinh tế-xã hội trên biển, khai thác, nuôi trồng thủy sản, các giàn khoan, nhà giàn.

b) Ven bờ và trên đất liền:

· Địa hình bằng phẳng, thiếu nơi khu trú; bờ biển, vùng cửa sông nhiều điểm bị sạt lở nguy hiểm, nhiều công trình đang thi công.
· Khu vực dự báo bão đổ bộ ít khi có bão lớn; cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu và kinh nghiệm ứng phó của người dân còn hạn chế, một số nơi có tư tưởng chủ quan; dân cư vùng cửa sông, ven biển đông đúc, hoạt động kinh tế lớn, dễ bị tổn thương, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản (đây là vùng trọng điểm tôm và cá tra), du lịch.
· Các tuyến đê biển mới chỉ được thiết kế đảm bảo an toàn với bão cấp 9, triều 5%, thấp hơn cường độ bão đổ bộ nên nguy cơ cao mất an toàn; có 23 vị trí xung yếu cần quan tâm từ Bà Rịa Vũng Tầu đến Cà Mau (Bà Rịa - Vũng Tàu: 01, Bến Tre: 01, Trà Vinh: 11, Sóc Trăng: 04, Bạc Liêu: 03, Cà Mau: 03).

· Hiện còn 64.000ha lúa tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang trong giai đoạn chín chưa thu hoạch, có thể bị thiệt hại khi bão đổ bộ. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

1. Ở Trung ương:

- Ngày 23/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 1985/CĐ-TTg chỉ đạo UBND các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Nam Bộ; các Bộ, ngành về việc chủ động đối phó với bão số 16.

- Ngày 23/12/2017, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã họp trực tuyến với 19 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Nam đến Cà Mau, Kiên Giang để chỉ đạo công tác ứng phó bão số 16 và có Công điện số 95/CĐ-TW hồi 11h30 ngày 23/12/2017 chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai ứng phó với bão, trong đó đề nghị thực hiện cấm biển trước 16h00 ngày 23/12.

- Các ngày 21 và 22/12/2017, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có 02 Thông báo và Công điện chỉ đạo các địa phương triển khai chủ động ứng phó với bão.
- Bộ Ngoại giao có công hàm gửi Đại sứ quán các nước trong khu vực đề nghị giúp đỡ các ngư dân, tàu cá Việt Nam vào tránh trú bão và đảm bảo an toàn.
- Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải đã có công điện gửi các đơn vị triển khai công tác phòng chống bão số 16.
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT đã chuyển các tài liệu, phim hướng dẫn về kỹ thuật ứng phó với bão (chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, phim về bão Linda 97,… ) tới Văn phòng Ban chỉ huy các tỉnh để thông tin sâu rộng đến cộng đồng. Tăng cường công tác trực ban 24/24, bám sát diễn biến của bão và công tác triển khai của các Bộ, ngành và địa phương báo cáo Ban chỉ đạo cũng như thông tin đến các địa phương. Tham mưu tổ chức 02 đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng - Trưởng ban chỉ đạo TWPCTT chỉ đạo, đôn đốc công tác ứng phó tại các tỉnh có nguy cơ cao bão đổ bộ trực tiếp.
2. Ở địa phương:
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển đã triển khai thực hiện các công điện, thông báo của Ban Chỉ đạo; đôn đốc, chỉ đạo công tác kiểm đếm, đảm bảo an toàn tàu thuyền, sẵn sàng phương án di dân ở những khu vực có nguy cơ cao, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động ven biển, kết quả:
+ Đến 6h00 ngày 24/12/2017, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 60.413 phương tiện/307.742 lao động về diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh (hoạt động tại khu vực quần đảo Trường Sa 131 tàu/1.117 lao động: Quảng Ngãi: 22 tàu/371 lao động; Bình Định: 3 tàu/20 lao động; Phú Yên: 100 tàu/667 lao động; Khánh Hòa: 5 tàu/45 lao động; Bình Thuận: 1 tàu/14 lao động); tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện neo đậu trú tránh. (Phụ lục kèm theo 01)
+ Đến 16h00 ngày 23/12/2017, tất cả các tỉnh, thành phố ven biển khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của Bão số 16 (từ Khánh Hòa đến Kiên Giang) đã ban hành lệnh cấm biển.
- Về công tác kiểm tra chằng chống nhà cửa, cây ăn trái: Cà Mau đã tổ chức chằng chống được 8.114/16.263 nhà. Các địa phương khác đang triển khai chưa có số liệu thống kê.

- Công tác sơ tán dân: Các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang đang rà soát và đã lên phương án di dời, sơ tán đến nơi an toàn đối với trường hợp bão cấp 9 là 271.151 người, trên cấp 9 là 472.765 người.

+ Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sơ tán 165.074 người; 

    + Sóc Trăng sơ tán tổng số 18.331 người (trường hợp bão có cường độ gió trên cấp 9), sơ tán tổng số 139.036 người (trường hợp bão có cường độ gió trên cấp 9); 

    + Bến Tre sơ tán theo phương án, thời gian hoàn thành công tác di dời, sơ tán dân trước 15 giờ 00 phút ngày 25 tháng 12 năm 2017. 

    + Thành phố Hồ Chí Minh, sơ tán 07 xã huyện Cần Giờ với 4.926 người. 
+ Cà Mau sơ tán 46.240 người.

+ Tiền Giang: trường hợp bão cấp 9 thì sơ tán 36.580 người; trên cấp 9 thì sơ tán 117.489 người. 
(Phụ lục 02. Phương án di dời, sơ tán dân)

- Việc cho học sinh nghỉ học tránh bão: Bến Tre dự kiến cho học sinh nghỉ học từ ngày 25.12 đến 26.12.2017; tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo sở GD&ĐT có kế hoạch cho học sinh nghỉ học trước 24 giờ so với thời điểm dự báo bão ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh. Các tỉnh khác đang rà soát tùy tình hình diễn biến bão sẽ có kế hoạch cho học sinh nghỉ học sau.
- Phương án bảo vệ sản xuất: Các địa phương đang triển khai thu hoạch diện tích lúa đã chín; tổ chức thu hoạch diện tích thủy sản có nguy cơ bị ảnh hưởng thiệt hại. Chằng chống cây ăn quả, chuẩn bị phương tiện, lực lượng sẵn sàng bơm tiêu nước đệm, bơm chống úng, bảo vệ diện tích lúa, hoa màu cây ăn trái. 
III. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Tiếp tục kiểm đếm tàu thuyền; quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc với các tàu thuyền hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão để trú tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

2. Kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu tại bến, các khu trú tránh (kể cả các tàu vận tải; tàu vãng lai trên sông, trên biển; các bến phà,…), trên các đảo, khu lồng bè nuôi trồng đảm bảo an toàn cho người và tài sản. 

3. Các địa phương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh nghỉ học ngày 25/12 và 26/12/2017.
4. Rà soát các phương án đảm bảo an toàn cho người trên các đảo, nhà giàn, giàn khoan dầu khí, các hoạt động trên biển, ven biển, trên cù lao, vùng thấp trũng do ảnh hưởng của triều cường. Kiên quyết sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm không đảm bảo an toàn; trong đó đặc biệt đối với huyện đảo, xã đảo; tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, tàu cá trước khi bão đổ bộ, hoàn thành trước 17h ngày 25/12/2017; trường hợp cần thiết phải thực hiện cưỡng chế. 

5. Tổng rà soát các phương án, kịch bản ứng phó, đặc biệt là thông tin liên lạc và phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; đặc biệt cần tăng cường các hình thức thông tin truyền thông ứng phó với bão đến cộng đồng. Dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung ứng phó hiệu quả với bão.

6. Sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, công trình đang thi công và chống ngập đô thị.

7. Kiểm tra, hướng dẫn chằng chống nhà cửa, kho tàng, hệ thống lưới điện, thông tin, cơ sở dịch vụ du lịch, chặt tỉa cành cây và các công trình công cộng, dân sinh khác để đảm bảo an toàn.

8. Khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu, thủy sản theo phương châm xanh nhà hơn già đồng.

9. Tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về diễn biến của bão và phổ biến các kỹ năng ứng phó để người dân biết chủ động phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại nhất là các vùng trên đảo, trên biển, ven biển, khu nuôi trồng thủy sản, vùng sâu, vùng xa.

10. Duy trì, bố trí tối đa các lực lượng, phương tiện để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

11. Triển khai các đoàn công tác đến các địa phương có nguy cơ cao để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó. 

12. Báo cáo việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1985/CĐ-TTg ngày 23/12/2017 về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT trước 13h30 ngày 24/12/2017 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ chủ trì hồi 17h ngày 24/12/2017./.
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